
TRƯỜNG THPT
TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C4
GVCN:.....................................................................

Năm học:
2023 - 2024

STT LỚP Tổ hợp
Số 

hồ sơ Họ tên học sinh
Ngày 
sinh

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

1 10C04 KHTN 1 2 Nguyễn Hải An 2 11 2008
2 10C04 KHTN 1 47 Phạm Quốc Anh 6 3 2008
3 10C04 KHTN 1 48 Phan Mai Tường Anh 6 11 2008
4 10C04 KHTN 1 31 Trần Lan Anh 18 10 2008
5 10C04 KHTN 1 94 Đặng Bảo Châu 20 6 2008
6 10C04 KHTN 1 112 Phan Bạch Diệp 5 6 2008
7 10C04 KHTN 1 133 Lê Minh Duy 26 7 2008
8 10C04 KHTN 1 132 Nguyễn Hữu Phi Duy 4 11 2008
9 10C04 KHTN 1 149 Lê Nguyễn Khánh Đan 22 4 2008

10 10C04 KHTN 1 187 Hoàng Trung Hải 4 11 2008
11 10C04 KHTN 1 197 Trần Phạm Gia Hân 29 7 2008
12 10C04 KHTN 1 222 Nguyễn Dương Minh Hiếu 29 1 2008
13 10C04 KHTN 1 231 Nguyễn Huy Hoàng 2 5 2008
14 10C04 KHTN 1 260 Nguyễn Quang Gia Huy 5 6 2008
15 10C04 KHTN 1 265 Trịnh Thanh Huyền 27 1 2008
16 10C04 KHTN 1 286 Nguyễn Huỳnh Hương 7 12 2008
17 10C04 KHTN 1 326 Bùi Vũ Đăng Khoa 15 10 2008
18 10C04 KHTN 1 349 Thân Đức Kiên 24 10 2008
19 10C04 KHTN 1 383 Đoàn Ngọc Khánh Linh 5 3 2008
20 10C04 KHTN 1 402 Vòng Diệu Long 8 8 2008
21 10C04 KHTN 1 426 Trịnh Lê Hoàng Minh 5 1 2008
22 10C04 KHTN 1 501 Nguyễn Hoàng Nghĩa 1 3 2008
23 10C04 KHTN 1 506 Nguyễn Bích Ngọc 8 4 2008
24 10C04 KHTN 1 539 Lý Võ Khôi Nguyên 26 4 2008
25 10C04 KHTN 1 586 Nguyễn Ái Nhi 5 10 2008
26 10C04 KHTN 1 588 Nguyễn Đặng Thư Nhi 11 9 2008
27 10C04 KHTN 1 610 Nguyễn Tấn Phát 15 1 2008
28 10C04 KHTN 1 624 Nguyễn Vĩnh Phổ 10 6 2008
29 10C04 KHTN 1 625 Nguyễn Gia Phú 17 11 2008
30 10C04 KHTN 1 649 Phạm Hoài Phúc 20 5 2008
31 10C04 KHTN 1 657 Trần Lê Thanh Phương 8 1 2008
32 10C04 KHTN 1 674 Lê Anh Quân 22 5 2008
33 10C04 KHTN 1 699 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 7 5 2008
34 10C04 KHTN 1 718 Lê Đức Tân 9 3 2008
35 10C04 KHTN 1 734 Võ Thị Phương Thảo 17 5 2008
36 10C04 KHTN 1 750 Đinh Quốc Thông 26 11 2008
37 10C04 KHTN 1 793 Đặng Hồng Tiên Tiên 2 1 2008
38 10C04 KHTN 1 805 Đoàn Sơn Ngọc Trang 23 7 2008
39 10C04 KHTN 1 808 Nguyễn Hồ Ngọc Trâm 5 8 2008
40 10C04 KHTN 1 814 Phạm Huỳnh Phương Trâm 1 8 2008
41 10C04 KHTN 1 837 Nguyễn Minh Trúc 18 12 2008
42 10C04 KHTN 1 843 Nguyễn Thanh Tú 27 1 2008
43 10C04 KHTN 1 907 Lê Mai Vy 1 2 2008
44 10C04 KHTN 1 892 Trịnh Nguyễn Tường Vy 21 12 2008


